
Tuần  32  (Từ ngày  22/4    đến ngày 26/4   )                                                        Lớp 3A6 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

22/4 

Sáng 

1 94 HĐTN 

SKT. Thế giới nghề nghiệp quanh em; Tuyên 

truyền ý nghĩa lịch sử về ngày Giỗ tổ Hùng 

vương. 

Tư liệu 

2 156 Toán 
Luyện tập chung - Tiết 1 BGĐT, 

BN 

3 218 TV ( Đọc) 
Ngọn lửa ô – lim - pích BGĐT, 

BP 

4 125 Tiếng Anh Unit 11: My day - Lesson 1 
 

Chiều 

5 219 TV( N-N) Kể chuyện: Đất quý, đất yêu. BGĐT 

6  HDH 
HD HS hoàn thành bài BN 

7 63 TATC Unit 11 part 1  

8     

Ba 

23/4 

Sáng 

1 220 TV( Viết) 
Nghe – viết: Ngọn lửa ô- lim - pích BGĐT 

2 126 Tiếng Anh Unit 11: My day - Lesson 2 
 

3 157 
Toán 

Luyện tập chung - Tiết 2 BGĐT, 

BP 

4 63 TNXH 
Bề mặt trái đất – Tiết 2 BGĐT 

Chiều 

5 32 Mĩ thuật Bài 2: Khu vui chơi của chúng em- Tiết 2  

6 64 TATC Unit 10 part 2  

7 63 
GDTC 

Động tác chuyển bóng bằng hai tay trước ngực- 

Tiết  5 
 

8 32 
GD địa 

phương 

Chủ đề 4. Nghệ thuật múa rối nước ở thành 

phố Hà Nội- Tiết 2 

BGĐT 

Tư 

24/4 

Sáng 

1 158 
Toán 

Phân loại, thu thập, ghi chép số liệu. bảng số 

liệu - Tiết 1 

BGĐT, 

BN 

2 32 

Âm nhạc 

Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu bằng nhạc 

cụ gõ 

Ôn bài hát: Hè về vui quá 

 

3 221 TV( Đọc) Rô - bốt ở quanh ta. BGĐT 

4 222 TV(Viết ) Ôn chữ hoa A, Ă, Â, Q ( kiểu 2) BGĐT 

Chiều 

5 32 Tin học Chia nhỏ công việc và sự trợ giúp của máy tính  

6 32 Thư viện Đọc sách Truyện. 

7 95 HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nghề em yêu BGĐT 



thích 

8  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

Năm 

25/4 

Sáng 

1 223 TV( LT1) 
Dấu hai chấm. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? BGĐT 

2 159 
Toán 

Phân loại, thu thập, ghi chép số liệu. bảng số 

liệu -Tiết2 

BGĐT, 

BP 

3 64 
GDTC 

Bài tập phối hợp dẫn bóng – ném rổ bằng hai 

tay trước ngực - Tiết 1 
 

4 127 Tiếng Anh  Unit 11: My day - Lesson 2  

Chiều 

5 32 Công nghệ 
Làm đồ chơi – Tiết 3 BGĐT 

6 32 
Đạo đức 

An toàn khi tham gia các phương tiện giao 

thông – Tiết 1 

BGĐT 

7  HDH 
HD HS hoàn thành bài BN 

8     

Sáu 

26/4 

Sáng 

1 224 TV ( LT2) 
Viết một bản tin. BGĐT 

2 160 Toán 
Luyện tập BGĐT 

3 32 
Toán- TA 

TEST PREPARATION 4  (Ôn tập chuẩn bị cho 

bài kiểm tra học kì 2) 

 

4 64 TNXH 
Bề mặt trái đất – Tiết 3 BGĐT 

Chiều 

5 128 Tiếng Anh Unit 11: My day - Lesson 2  

6  HDH 
HD HS hoàn thành bài BN 

7 96 
HĐTN SHL theo CĐ: Đức tính nghề nghiệp. 

Nhận xét thi đua tuần 32   +   KH tuần 33 
Sổ thi đua 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 12 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 18 

Ngày  19     tháng  4  năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Đỗ Thị Thanh Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                


